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KẾ HOẠCH
Về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
_________

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030;
Thực hiện Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023;
Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên Thành phố.
- Rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút và phát triển trí thức trẻ, ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ sở.
- Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra. 
2. Yêu cầu
- Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thanh niên của Thành phố thành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương làm cơ sở để tổ chức thực hiện.
- Lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên Thành phố với các chương trình, đề án của Thành phố, của ngành, địa phương tạo nguồn lực tổng hợp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Nghị quyết về phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030 và Chương trình phát triển thanh niên Thành phố
- Sở Nội vụ tham mưu xây dựng Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023 - 2030, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố). 
Thời gian hoàn thành quý I/2023.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Tổ Giúp việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023 - 2030 nhằm giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc điều hành thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố; theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp xử lý liên quan đến việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố. 
Thời gian hoàn thành quý I/2023.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,  huyện và thành phố Thủ Đức rà soát Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố và tập trung quán triệt thực hiện Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 ban hành quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố. 
- Bố trí nhân sự ổn định ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện trong quý I/2023.
- Thành Đoàn, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố. 
Thời gian hoàn thành quý I/2023.
2. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các Nghị định có liên quan
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/UBND-VX ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành Luật Thanh niên, Công văn số 3811/UBND-VX ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách đối với thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện) theo quy định.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên  
Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản có liên quan với nội dung và cho các đối tượng sau:
a) Nội dung tập huấn
- Luật Thanh niên năm 2020.
- Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 
- Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
- Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021. 
- Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030; Chương trình phát triển thanh niên Thành phố.
b) Đối tượng tập huấn
	- Công chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương;
	- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn;
	- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp;
	- Công chức được giao phụ trách công tác thanh niên (công chức Văn hóa - Xã hội) tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn;
	- Tổng phụ trách Đội các trường tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương.
Thời gian thực hiện: Quý II/2023.
	4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên	
	a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ. 
	Thực hiện quý I, II, III và báo cáo kết quả thực hiện trong quý IV năm 2023.
	b) Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 
	Thực hiện trong năm 2023.
c) Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 
Thực hiện trong năm 2023.
5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Tiếp tục thực hiện Công văn số 190/UBND-VX ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam (gọi tắt là Công văn số 190/UBND-VX), theo đó:
a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập, tổng hợp số liệu về thanh niên Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định; nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động thống kê về dữ liệu thanh niên Thành phố trên cơ sở dữ liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về.
	b) Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào hệ thống biểu mẫu báo cáo chấp hành đầy đủ, chính xác nội dung; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo của từng biểu mẫu báo cáo tại Công văn số 190/UBND-VX gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp).
c) Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, phối hợp với Sở Nội vụ, sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các phòng, ban trên địa bàn thực hiện việc thu thập các biểu mẫu theo Công văn số 190/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thời gian thực hiện: theo tiến độ thời gian được quy định tại Công văn số 190/UBND-VX.
6. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương
Giao Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên theo quy định của pháp luật; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án hợp tác, quốc tế về công tác thanh niên; tham gia hoặc trình cấp có thẩm quyền ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố theo quy định.
Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
7. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030
Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch; tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, việc thực hiện Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 
Thời gian thực hiện: Quý III/2023.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,  huyện và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương.
3. Giao cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc bố trí kinh phí hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.
[bookmark: _GoBack]4. Đề nghị Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027 xây dựng Quy chế phối hợp của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động góp phần thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố.
- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết giữa Thành Đoàn và các sở, ban, ngành Thành phố; dự thảo Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động cho giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên Thành phố được nêu tại Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố, Chương trình phát triển thanh niên Thành phố.
- Đề xuất, tổ chức các hoạt động, xung kích tình nguyện để tập hợp thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức các hoạt động đối thoại với thanh niên để tăng cường vai trò phản biện, giúp các cấp chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết các vấn đề cho thanh niên. 
5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nội vụ theo quy định./.
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